
 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ HÃNG SOCOMEC – 2025 

Lưu ý: 
 

 Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 8% 
 Thời gian bảo hành: 24 tháng kể từ ngày giao hàng. 

 Bảng giá áp dụng từ ngày 01 - 03 - 2025. 

 Nếu tỷ giá USD/VND thay đổi hơn 3% thì bảng giá có thể thay đổi. 

 Đối với các thiết bị khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ 
kỹ thuật và mức giá tốt nhất. 

I. ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG - MULTIMETER 
 

MÃ HÀNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG ĐƠN GIÁ 

192J 9120 MULTIS M18  
TUNISIA 

7.250.000 

4825 0402 DIRIS A20 12.755.000 

4825 0403 DIRIS A30 20.000.000 

4825 0500 DIRIS A40 – RS485 MODBUS – 3I 2O  
EUROPEAN 

28.290.000 

4825 0501 DIRIS A40 – ETHERNET – RS485 MODBUS – 3I 2O 45.335.000 

4825 0100 DIRIS Q800 – PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN 464.560.000 

4825 0082 MODULE RS485 JBUS/MODBUS CHO A-20/L50 TUNISIA 2.755.000 

4825 0092 MODULE RS485 JBUS.MODBUS CHO A-30 TUNISIA 3.660.000 

4825 0203 MODULE ETHERNET – A30 EUROPEAN 24.000.000 

 
II. BỘ NGẮT MẠCH ISOLATOR/ DAO CẮT TẢI LBS 3P ON-OFF 

 

MÃ HÀNG ISOLATOR/ LBS – 3 CỰC ĐƠN GIÁ 

2200 3004 ISOLATOR 3P - 40A ON - OFF  
 
 

 
CHINA 

2.650.000 

2200 3006 ISOLATOR 3P - 63A ON - OFF 3.100.000 

2200 3008 ISOLATOR 3P - 80A ON - OFF 3.550.000 

2200 3010 ISOLATOR 3P - 100A ON - OFF 5.350.000 

2200 1004 CỰC THỨ 4 – ISOLATOR 40A 630.000 

2200 1006 CỰC THỨ 4 – ISOLATOR 63A 860.000 

2200 1008 CỰC THỨ 4 – ISOLATOR 80A 1.235.000 

2200 1010 CỰC THỨ 4 – ISOLATOR 100A 1.595.000 

2600 3014 ISOLATOR 3P – 125A ON - OFF  
 

EUROPEAN 

6.855.000 

2600 3017 ISOLATOR 3P – 160A ON - OFF 9.200.000 

2600 3026 ISOLATOR 3P – 250A ON - OFF 12.200.000 

2600 3041 ISOLATOR 3P – 400A ON - OFF 18.300.000 

   
 

 



MÃ HÀNG ISOLATOR/ LBS – 3 CỰC ĐƠN GIÁ 

2600 3064 ISOLATOR 3P – 630A ON - OFF  
 
 
 
 
 

EUROPEAN 

24.370.000 

2600 3081 ISOLATOR 3P – 800A ON - OFF 41.680.000 

2600 3099 ISOLATOR 3P – 1000A ON - OFF 48.000.000 

2600 3121 ISOLATOR 3P – 1250A ON - OFF 63.030.000 

2600 3161 ISOLATOR 3P – 1600A ON - OFF 70.850.000 

2600 3200 ISOLATOR 3P – 2000A ON - OFF 126.125.000 

2600 3250 ISOLATOR 3P – 2500A ON - OFF 132.420.000 

2600 3320 ISOLATOR 3P – 3200A ON - OFF 186.000.000 

2600 3401 ISOLATOR 3P – 4000A ON - OFF 567.930.000 

2600 3500 ISOLATOR 3P – 5000A ON - OFF 708.365.000 

 
III. BỘ NGẮT MẠCH ISOLATOR / DAO CẮT TẢI LBS 4P ON-OFF 

 

MÃ HÀNG ISOLATOR/ LBS – 4 CỰC ĐƠN GIÁ 

2600 4014 ISOLATOR 4P – 125A ON - OFF  
 
 
 
 
 
 

 
EUROPEAN 

7.440.000 

2600 4017 ISOLATOR 4P – 160A ON - OFF 9.990.000 

2600 4026 ISOLATOR 4P – 250A ON - OFF 13.235.000 

2600 4041 ISOLATOR 4P – 400A ON - OFF 21.630.000 

2600 4064 ISOLATOR 4P – 630A ON - OFF 28.900.000 

2600 4081 ISOLATOR 4P – 800A ON - OFF 47.750.000 

2600 4099 ISOLATOR 4P – 1000A ON - OFF 53.000.000 

2600 4121 ISOLATOR 4P – 1250A ON - OFF 97.000.000 

2600 4161 ISOLATOR 4P – 1600A ON - OFF 103.165.000 

2600 4200 ISOLATOR 4P – 2000A ON - OFF 149.500.000 

2600 4250 ISOLATOR 4P – 2500A ON - OFF 209.700.000 

2600 4320 ISOLATOR 4P – 3200A ON - OFF 249.530.000 

2600 4401 ISOLATOR 4P – 4000A ON - OFF 758.150.000 

2600 4500 ISOLATOR 4P – 5000A ON - OFF 947.000.000 

 
IV. BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS – ATyS CONTROLLER 

 

MÃ HÀNG BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIÁ 

16000025 CONTROLLER ATyS C25 CHINA 20.500.000 

16000035 CONTROLLER ATyS C35 CHINA 29.800.000 

16000055 CONTROLLER ATyS C55 EUROPEAN 41.325.000 

V. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATyS 3P 160 ÷ 3200A 
 

MÃ HÀNG ATS - 3 CỰC ĐƠN GIÁ 

95233016 ATyS 3P - 160A  
 

208 – 277 VAC 

EUROPEAN 53.550.000 

95233025 ATyS 3P - 250A  
TUNISIA/INDIA 

69.150.000 

95233040 ATyS 3P - 400A 89.750.000 

95233063 ATyS 3P - 630A 120.125.000 



MÃ HÀNG ATS - 3 CỰC ĐƠN GIÁ 

95233080 ATyS 3P - 800A  
 
 
 

208 – 277 VAC 

 
 
 
 

EUROPEAN 

162.200.000 

95233100 ATyS 3P - 1000A 172.570.000 

95233120 ATyS 3P - 1250A 208.900.000 

95233160 ATyS 3P - 1600A 257.570.000 

95233200 ATyS 3P - 2000A 340.000.000 

95233250 ATyS 3P - 2500A 395.600.000 

95233320 ATyS 3P - 3200A 445.100.000 

ATyS 3P 4000 - 6300A VUI LÒNG LIÊN HỆ 

 
 

 
VI. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATyS 4P 160 ÷ 3200A 

 

MÃ HÀNG ATS - 4 CỰC ĐƠN GIÁ 

95034004 ATyS 4P - 40A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208 – 277 VAC 

 
 
 
 

 
TUNISIA/ INDIA 

22.385.000 

95034006 ATyS 4P - 63A 24.380.000 

95034008 ATyS 4P - 80A 26.510.000 

95034010 ATyS 4P - 100A 28.900.000 

95034012 ATyS 4P - 125A 31.000.000 

95234016 ATyS 4P - 160A 61.200.000 

95234025 ATyS 4P - 250A 81.590.000 

95234040 ATyS 4P - 400A 102.000.000 

95234063 ATyS 4P - 630A 137.300.000 

95234080 ATyS 4P - 800A  
 
 
 

EUROPEAN 

178.390.000 

95234100 ATyS 4P - 1000A 189.800.000 

95234120 ATyS 4P - 1250A 221.000.000 

95234160 ATyS 4P - 1600A 272.000.000 

95234200 ATyS 4P - 2000A 374.000.000 

95234250 ATyS 4P - 2500A 435.170.000 

95234320 ATyS 4P - 3200A 489.570.000 

ATyS 4P 4000 - 6300A VUI LÒNG LIÊN HỆ 

VII. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 3P 125 ÷ 3200A 
 

MÃ HÀNG MTS - 3 CỰC ĐƠN GIÁ 

41AC3013 MTS 3P - 125A   
 

 
TUNISIA/ INDIA 

14.270.000 

41AC3016 MTS 3P - 160A  17.400.000 

41AC3020 MTS 3P - 200A  19.400.000 

41AC3025 MTS 3P - 250A  23.030.000 

41AC3040 MTS 3P - 400A  28.820.000 

41AC3063 MTS 3P - 630A  44.830.000 



41AC3080 MTS 3P - 800A   
 
 
 

EUROPEAN 

79.490.000 

41AC3100 MTS 3P - 1000A  93.100.000 

41AC3120 MTS 3P - 1250A  108.820.000 

41AC3160 MTS 3P - 1600A  146.180.000 

41AC3200 MTS 3P - 2000A  229.000.000 

41AC3250 MTS 3P - 2500A  252.340.000 

41AC3320 MTS 3P - 3200A  292.800.000 

 
VIII. THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN BẰNG TAY MTS 4P 40 ÷ 3200A 

 

MÃ HÀNG MTS - 4 CỰC ĐƠN GIÁ 

22304004 MTS 4P – 40A   
CHINA 

8.510.000 

22304006 MTS 4P – 63A  10.220.000 

22304008 MTS 4P – 80A  12.520.000 

22304010 MTS 4P - 100A  EUROPEAN 15.120.000 

41AC4013 MTS 4P - 125A   
 

 
TUNISIA/ INDIA 

16.290.000 

41AC4016 MTS 4P - 160A  18.500.000 

41AC4020 MTS 4P - 200A  19.835.000 

41AC4025 MTS 4P - 250A  26.400.000 

41AC4040 MTS 4P - 400A  33.100.000 

41AC4063 MTS 4P - 630A  51.790.000 

41AC4080 MTS 4P - 800A   
 
 
 

EUROPEAN 

91.300.000 

41AC4100 MTS 4P - 1000A  106.900.000 

41AC4120 MTS 4P - 1250A  115.450.000 

41AC4160 MTS 4P - 1600A  168.600.000 

41AC4200 MTS 4P - 2000A  253.000.000 

41AC4250 MTS 4P - 2500A  290.000.000 

41AC4320 MTS 4P - 3200A  352.000.000 
 


